Trung tâm ngoại ngữ và đào tạo quốc tế

ĐT 024.6261.7522 (Phòng 102) – 0243.8760.486 (Phòng 104). Hotline: 0912751841 – 0977.885.623

Website: cied.edu.vn -- facebook: ttnndtqt.vnua

TKB CÁC LỚP TIẾNG ANH 3 TĂNG CƯỜNG (KG 25-26/9/2018)
 (khóa1-2018)
 (Sinh viên đi học đúng theo lịch trong thời khóa biểu)
Lưu ý: Trong quá trình học, TKB có thể sẽ có những điều chỉnh. Các bạn sv vui lòng truy cập website HÀNG NGÀY để tự cập nhật những điều chỉnh đó nhé
	NGÀY – THỨ
	Lớp 1

(2.4.6)

P:102

Thầy: Khang
	Lớp 2

(3.5.CN)

P:102
Thầy: Khang
	Lớp 3

(2.4.6)

P:106

Thầy: Kiên
	Lớp 4

(2.4.6)

P:104

Cô: Linh
	Lớp 5

(2.4.6)

P:201

Cô: Thủy
	Lớp 6

(2.4.6)

P:205

Cô: Thúy Lan
	Lớp 7
(2.4.6)

P:207

Cô Ng.Thủy
	Lớp 8

(3.5.CN)

P:106
Cô: Linh
	Lớp 9

(3.5.CN)

P:201
Cô: Thủy
	Lớp 10

(3.5.CN)

P:205
Cô: Thúy Lan
	Lớp 11

(3.5.CN)

P:207
Cô: Hạnh
	

	
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	Thời gian học
	

	Thứ 3

2.10
	
	tiết 11-13
3
Thi giữa kỳ
	
	
	
	
	
	tiết 11-13
3
C104
	17h45-19h15(II) C106
	19h15-20h45 (II)
C106
	tiết 11-13
3
Thi giữa kỳ
	

	Thứ 4

3.10
	tiết 11-13.
3
	
	tiết 11-13.
3
C205
	tiết 11-13.
3
	tiết 11-13.
3
	17h45-19h15(II)
C106
	19h15-20h45 (II) C106
	
	
	
	
	

	Thứ 5

4.10
	
	17h45-19h15(II)
C106
	
	
	
	
	
	tiết 11-13

4

Thi giữa 
kỳ

C102
	tiết 11-13
3
Thi giữa kỳ
	tiết 11-13
4
Thi giữa kỳ
	19h15-20h45 (II) C106
	

	Thứ 6

5.10
	17h45-19h15(II) C106
	
	19h15-20h45 (III)C106
	tiết 11-13.
4
Thi giữa kỳ
	tiết 11-13.
4
Thi giữa kỳ
	tiết 11-13.
4
Thi giữa kỳ
	tiết 11-13.
4
Thi giữa kỳ
	
	
	
	
	

	Thứ 7

6.10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15h30-17h (III)
NĐ306

	

	Chủ nhật

7.10
	13h-14h30 (III)
NĐ304
	T. thử C1: 

( 6h30-9h) NĐ 109,110,111
tiết 11-13
4
	
	14h30-16h (II)
NĐ304


	16h-17h30 (II)
NĐ304
	
	
	T.thử C2: (9h10-

11h40) NĐ 109,110,111
17h45-19h15(1I)
C106
	T.thửC3:

(12h30-15h) NĐ 109,110,111
tiết 11-13

4
	T.thử C4:

(15h10-17h40) NĐ 109,110,111
19h15-20h45 (III) C106
	T.thử C5:

(18h-20h30) 
NĐ 109,110,111
tiết 11-13

4
	

	Thứ 2

8.10
	tiết 11-13.
4 
Thi giữa kỳ

	
	tiết 11-13.
4 

Thi giữa kỳ
C104
	17h45-19h15(III)
C106
	19h15-20h45 (III) C106
	tiết 11-13.
5
	tiết 11-13.
5
	
	
	
	
	

	Thứ 3

9.10
	
	17h45-19h15(III)
C106
	
	
	
	
	
	tiết 11-13

5
C102
	tiết 11-13

5
	tiết 11-13

5
	19h15-20h45 (IV) C106
	

	Thứ 4

10.10
	tiết 11-13.
5
	
	tiết 11-13.
5
C205
	tiết 11-13.
5
	tiết 11-13.
5
	17h45-19h15(III)
C106
	19h15-20h45 (III) C106
	
	
	
	
	

	Thứ 5

11.10
	
	tiết 11-13
5
	
	
	
	
	
	17h45-19h15(III)
C106
	19h15-20h45 (III) C106
	tiết 11-13

6
	tiết 11-13
5
	

	Thứ 6

12.10
	17h45-19h15(IV)
C106
	
	19h15-20h45 (IV) C106
	tiết 11-13.
6
	tiết 11-13.
6
	tiết 11-13.
6
	tiết 11-13.
6
	
	
	
	
	

	Thứ 7

13.10
	
	
	
	T.thửC3:

(12h30-15h) NĐ 109,110,111
	T.thử C4:

(15h10-17h40) NĐ 109,110,111
	T.thử C5:

 (18h-20h30) NĐ 109,110,111
	Chia ra các lớp
	
	
	
	
	

	Chủ nhật

14.10
	
	17h45-19h15(IV)

C106
	
	
	T.thử C4: Lớp 1
(15h10-17h40) NĐ 109,110,111
	T.thử C5: Lớp 3
 (18h-20h30) NĐ 109,110,111
	
	tiết 11-13
6

C102
	tiết 11-13
6
	19h15-20h45 (IV) C106
	tiết 11-13

6
	

	Thứ 2

15.10


	tiết 11-13.
6
	
	tiết 11-13.
6
C104
	17h45-19h15(IV)
C106
	19h15-20h45 (IV)C106
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3

16.10
	
	tiết 11-13
6
	
	
	
	
	
	17h45-19h15(IV)
C106
	19h15-20h45 (IV) C106
	
	
	

	Thứ 4

17.10
	
	
	
	
	
	17h45-19h15(IV)C106
	19h15-20h45 (IV) C106
	
	
	
	
	

	Thứ 5

18.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6

19.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7

20.10
	Lịch thi chính thức     -    C1: (6h30-9h) NĐ 109,110,111

· C2: (9h10-11h40) NĐ 109,110,11
                                     -     C3: (12h30-15h) NĐ 109,110,111

· C4: (15h10-17h40) NĐ 109,110,111

· C5: (18h-20h30) NĐ 109,110,111

Chú ý: lịch thi chi tiết các bạn sinh viên lên Website: cied.edu.vn -- facebook: ttnndtqt.vnua để xem chi tiết. 

            Nếu bạn sv nào đổi lịch thi chính thức hạn cuối là thứ 4 ngày17/10/2018. 
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